Mẫu số 07
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ, NĂM
- Tên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô:
- Báo cáo Quý/Năm:
	STT
	Sản phẩm bảo hiểm vi mô
	Hợp đồng khai thác mới
	Số lượng hợp đồng có hiệu lực
	Số thành viên tham gia của hợp đồng có hiệu lực
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm
	Số lượng hợp đồng hủy bỏ năm đầu lũy kế từ đầu năm

	
	
	Số lượng hợp đồng
	Số thành viên tham gia bảo hiểm vi mô
	Phí bảo hiểm
	
	
	
	

	
	
	Trong kỳ
	Lũy kế từ đầu năm
	Cùng kỳ năm trước
	Trong kỳ
	Lũy kế từ đầu năm
	Cùng kỳ năm trước
	Trong kỳ
	Lũy kế từ đầu năm
	Cùng kỳ năm trước
	Cuối kỳ
	Cùng kỳ năm trước
	Cuối kỳ
	Cùng kỳ năm trước
	Lũy kế từ đầu năm
	Cùng kỳ năm trước
	

	 
	Chi tiết theo từng sản phẩm bảo hiểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.
 
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)


	Địa điểm, ngày   tháng   năm  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)




 
Mẫu số 08
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
- Tên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô
- Báo cáo Quý/Năm:
Đơn vị: Triệu đồng
	Danh mục đầu tư
	Giá trị tài sản đầu kỳ
	Lãi suất bình quân (coupon)
	Lợi nhuận đầu tư phát sinh trong kỳ
	Dự phòng giảm giá đầu tư phát sinh trong kỳ
	Thay đổi đầu tư khác phát sinh trong kỳ
	Giá trị tài sản cuối kỳ
	Dự phòng giảm giá đầu tư lũy kế cuối kỳ

	I. Đầu tư vốn thành lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các khoản tiền gửi dưới 03 tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các khoản tiền gửi trên 03 tháng và dưới 01 năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các khoản tiền gửi > 01 năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Trái phiếu Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Đầu tư quỹ dự trữ bắt buộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các khoản tiền gửi dưới 03 tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các khoản tiền gửi trên 03 tháng và dưới 01 năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các khoản tiền gửi > 01 năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Trái phiếu Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các khoản tiền gửi dưới 03 tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các khoản tiền gửi trên 03 tháng và dưới 01 năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Các khoản tiền gửi > 01 năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Trái phiếu Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.
 
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)


	Địa điểm, ngày   tháng   năm  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 09
BÁO CÁO TÌNH TRẠNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VI MÔ
- Tên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô:
- Báo cáo Quý/Năm:
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Số lượng hợp đồng
	Số tiền bảo hiểm
	Hoàn trả phí bảo hiểm
	Chi trả số tiền bảo hiểm

	I.
	Hợp đồng bảo hiểm hủy bỏ trong thời gian cân nhắc
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng sản phẩm
	 
	 
	 
	 

	II.
	Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt do xảy ra sự kiện bảo hiểm
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng sản phẩm
	 
	 
	 
	 

	III.
	Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt do hủy bỏ trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng sản phẩm
	 
	 
	 
	 

	IV.
	Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng sản phẩm
	 
	 
	 
	 

	V.
	Tình trạng khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng sản phẩm
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.
 
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)


	Địa điểm, ngày   tháng   năm  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)




 
Mẫu số 10
BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM
- Tên tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô:
- Báo cáo Quý/Năm:
 Đơn vị: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Dự phòng đã trích lập đầu kỳ
	Dự phòng phải trích lập cuối kỳ
	Dự phòng phải trích trong kỳ

	I. Dự phòng phí chưa được hưởng
	 
	 
	 

	Chi tiết theo từng sản phẩm
	 
	 
	 

	II. Dự phòng bồi thường
	 
	 
	 

	1. Dự phòng bồi thường cho các yêu cầu trả tiền bảo hiểm, đòi bồi thường thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhưng chưa được giải quyết
	 
	 
	 

	Chi tiết theo từng sản phẩm
	 
	 
	 

	2. Dự phòng bồi thường cho các tổn thất đã phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhưng chưa thông báo hoặc chưa yêu cầu trả tiền bảo hiểm, đòi bồi thường
	 
	 
	 

	Chi tiết theo từng sản phẩm
	 
	 
	 

	III. Dự phòng bảo đảm cân đối
	 
	 
	 


Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.
 
	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN BẢO HIỂM VI MÔ
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Địa điểm, ngày   tháng   năm  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)



